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TÓM TẮT
Nghiên	cứu	sự	lưu	hành	nấm	gây	bệnh	trên	da	chó	và	đánh	giá	độ	nhạy	cảm	của	nấm	với	thuốc	trị	nấm	

đã	được	thực	hiện	tại	tỉnh	Bến	Tre	từ	tháng	10/2023	đến	tháng	7/2024.	Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	trong	số	
226	con	chó	nghi	nhiễm,	có	88	con	(38,94%)	dương	tính	với	nấm.	Tỷ	lệ	chó	nhiễm	nấm	cao	nhất	ở	huyện	
Chợ	Lách	(61,42%),	tiếp	theo	là	thành	phố	Bến	Tre	(42,25%)	và	thấp	nhất	ở	huyện	Mỏ	Cày	Nam	(16,67%).	
Năm	loài	nấm	nhiễm	trên	chó	đã	được	phân	lập,	gồm	Aspergillus	spp.	(34,09%),	Coccidiodes	spp.	(30,68%),	
Microsporum canis (18,18%),	Penicillium	spp.	(14,78%)	và	Candida	spp.	(2,27%).	Thử	nghiệm	độ	nhạy	cảm	
của	nấm	M. canis	với	thuốc	trị	nấm	cho	thấy	loài	nấm	này	đề	kháng	với	thuốc	griseofulvin	(500μg/ml)	và	
itraconazole	(200μg/ml).	Nồng	độ	ức	chế	nấm	tối	thiểu	(MIC)	của	ketoconazole	dao	động	từ	100-200μg/ml	và	
fluconazole	là	75μg/ml	ở	một	số	mẫu	nấm,	trong	khi	một	số	mẫu	nấm	khác	kháng	hoàn	toàn	với	fluconazole.

Từ khóa: Chó,	nấm	da,	độ	nhạy	cảm	thuốc	diệt	nấm, Microsporum canis, tỷ	lệ	lưu	hành.
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SUMMARY
This study was carried out to determine the prevalence of skin fungal disease in dogs and to 

assesse susceptibility of fungi with fungicide in Ben Tre province, Viet Nam, from October 2023 to July 
2024. The studied result showed that out of 226 examined dogs, 88 dogs (38.94%) were positive with 
fungal disease. The infection rate of dogs was highest in Cho Lach district (61.42%), followed by Ben 
Tre city (42.25%), and lowest in Mo Cay Nam district (16.67%). Five fungal species were isolated, such 
as: Aspergillus spp. (34.09%), Coccidiodes spp. (30.68%), Microsporum canis (18.18%), Penicillium 
spp. (14.78%), and Candida spp. (2.27%). Testing  susceptibility  of M. canis with fungicide revealed 
that M. canis resisted to griseofulvin (500 µg/ml) and itraconazole (200 µg/ml). Minimum inhibitory 
concentrations (MICs) of ketoconazole with M. canis ranged from 100-200 µg/ml, and fluconazole MIC 
was 75 µg/ml in some samples, while other samples resisted completely to fluconazole. 
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